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I, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I - LỊCH SỬ 6

A. Hệ thống câu hỏi:

Câu 1: Kể tên các quốc gia và các kỳ quan văn hóa thế giới thời cổ đại?

Câu 2: Những dấu tích đầu tiên của người Việt cổ được tìm thấy ở đâu? Dấu

tích đó nói lên điều gì?

Câu 3: Thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước ra đời có ý nghĩa như

thế nào?

Câu 4: Lý do ra đời của nhà nước Văn Lang?

Câu 5: sự giống nhau và khác nhau giữa nhà nước Văn Lang và Âu Lạc?

Những công trình văn hóa tiêu biểu của nhà nước Văn Lang và Âu Lạc.

Câu 6: vì sao nước Âu Lạc lại sụy đổ? Bài học kinh nghiệm đầu tiên về công

cuộc giữ nước là gì?

Câu 7: Những phong tục tập quán của tổ tiên ta ngày xưa?

Câu 8: Thời Văn Lang-Âu LẠc để lại cho chúng ta những gì?

B. Hướng dẫn trả lời:

Câu 1: các quốc gia và các kỳ quan văn hóa thế giới cổ đại:

a) Các quốc gia cổ đại:

- Phương Đông: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc.

- Phương Tây: Hy Lạp, Rô-Ma

b) Các kỳ quan văn hóa nổi tiếng thời cổ đại:

- Kim Tự Tháp ở Ai Cập

- Thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà

- Đền Pac-tê-nông ở Aten

- Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc

- Đấu trường cô-li-lê ở Rô-ma

- Tượng lực sĩ ném đĩa ở Mi-lô

Câu 2: những dấu tích đầu tiên của người Việt cổ được tìm thấy gồm:

- Răng người tối cổ ở hang Thẩm Hai – Thẩm Khuyên ( Lạng Sơn)

- Công cụ đá ghè đẻo thô sơ như: rìa đá ở Quan Yên (Núi Đọ - Thanh

Hóa) và Đồng Nai.

Các dấu tích đó khẳng định Việt Nam là quê hương loài người.

Câu 3: thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước ra đời cho ý nghĩa:

- Thuật luyện kim ra đời đánh dấu bước tiến trong chế tác công cụ sản

xuất, làm cho sản xuất phát triển, giúp con người làm được nhiều công

cụ, đồ dùng, vật dụng theo ý muốn.

- Nghề nông trồng lúa nước ra đời có ý nghĩa đặc biệt trong quá trình

tiến hóa của con người: từ đây con người có thể định cư lâu dài ở

đồng bằng ven các con sông lớn, cuộc sống ổn định và ngày càng phát

triển hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Cây lúa trở thành cây lương thực

chính của con người.

Câu 4: Lý do ra đời của nhà nước Văn Lang:

- Sản xuất phát triển, của cải càng dư thừa, mâu thuẫn giữa người giàu

và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng tăng lên.

- Nghề nông trồng lúa nước gặp nhiều khó khăn: hạn hán, lụt lội, thiên

tai đe dọa. Vì vậy cần có người đứng ra tập hợp nhân dân làm thủy lợi

bảo vệ mùa màng.

- Các làng bản thường xảy ra xung đột, để sống yên ổn cần chấm dứt sự

xung đột đó.

- Bộ lạc Văn Lang cư trú vùng đất sông Hồng và là bộ lạc hùng mạnh

nhất thời đó. Thế kỷ VII trước công nguyên, thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang

đã khuất phục các bộ lạc khác và thành lập nước Văn Lang, xưng là

Hùng Vương, đóng đô ở Bạch Hạc (Phú Thọ).

Câu 5: sự giống và khác nhau giữa nhà nước Văn Lang và Âu Lạc:

a) Giống nhau:

- Vua có quyền lực cao nhất, quyết định mọi việc.

- Giúp việc cho vua có các lạc thần, lạc tướng.

- Lạc tướng đứng đầu các bộ,Bồ chính đứng đầu các chiềng chạ.

b) Khác nhau:

- Kinh đô Văn Lang ở Trung du ( bạch Hạc-Phú Thọ)

- Kinh đô nước Âu Lạc ở đồng bằng (Phong Khê-Cổ Loa-Hà Nội)

- Vua An Dương Vương có quyền lực cao hơn

- Nước Văn Lang chưa có quân đội, nước Âu Lạc có quân đội, thành

Cổ Loa và vũ khí tốt.

c) Những công trình văn hóa tiêu biểu của nhà nước Văn Lang và Âu

Lạc:

- Nước Văn Lang: trống đồng

- Nước Âu Lạc: thành Cổ Loa.

Câu 6: Nước Âu Lạc sụp đổ do:

- An Dương Vương chủ quan, mất cảnh giác, không tin trung thần.

- Nội bộ mất đoàn kết.

- Kẻ thù dùng gian tế âm mưu đánh cắp bí quyết giữ nước (nỏ thần)

Bài học kinh nghiệm đầu tiên vầ công cuộc giữ nước là:

- Luôn cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ thù.

- Phải tin trung thần, luôn dựa vào dân để đánh giặc.

Câu 7: Phong tục tập quán của tổ tiên ta ngày xưa:

- Thờ cúng các vị thần và những người có công với nước: thờ cúng thần

Mặt Trời, thần Sấm, thần Mưa, thần Nước,...

- Thờ cúng tổ tiên.

- Tục gói bánh chưng, bánh dầy,tục ăn trầu, nhuộm răng.

- Tục chôn người chết.

Câu 8: thời Văn Lang-Âu Lạc để lại cho chúng ta:

- Tổ quốc (nước Văn Lang-Âu Lạc)

- Thuật luyện kim: công cụ sắt và đồng.

- Nền kinh tế trồng lúa nước.

- Phong tục tập quán riêng.

- Bài học kinh nghiệm đầu tiên về giữ nước.

II. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- LỊCH SỬ 6

ĐỀ I:

Câu 1: hiện vật đầu tiên của người Việt cổ được tìm thấy là gì? ở đâu? Hiện vật đó

nói lên điều gì?

Câu 2: Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? Thời gian thành lập ? Trải

qua mấy đời vua?

Câu 3: Kể tên các công trình văn hóa tiêu biểu thời Văn Lang-Âu Lạc?

ĐỀ II.

Câu 1: nét khác nhau giữa nàh nước Văn Lang và Âu Lạc?

Câu 2: Thời Văn Lang-Âu Lạc để lại cho chúng ta những gì?

Câu 3: Thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước ra đời có ý nghĩa như thế

nào?

ĐỀ III.

Câu 1: Kể tên các kỳ quan văn hóa thế giới thời cổ đại?

Câu 2: Vì sao nhà nước Âu LẠc lại sụy đổ? Bài học kinh nghiệm từ sự sụy đổ của

nước Âu Lạc?

Câu 3: tổ tiên ta ngày xưa có những phong tuc tập quán gì? Ngày nay những phong

tục tập quán ấy còn giữ gìn nữa không? Vì sao?
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